
PHỤ LỤC 01

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN 8 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030; GIAI ĐOẠN I: 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số 24 /BC- BDT ngày 30  tháng 8 năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)
STT Cơ quan

ban hành

Số, ký hiệu,
ngày tháng năm

ban hành
Tên loại, trích yếu và nội dung văn bản Đơn vị nhận/

thực hiện
Ghi
chú

I Văn bản Trung ương Hội

1
Đoàn Chủ tịch

Hội LHPN Việt
Nam

 Kế hoạch số 1218/KH-
ĐCT ngày 8/3/2022

  Về triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp
thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế- xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: Từ năm
2021 đến năm 2025, năm 2022

Hội LHPN các tỉnh

2
 Đoàn Chủ tịch
Hội LHPN Việt

Nam

Kế hoạch số 43/KH-
ĐCT ngày 3/6/2022  Về triển khai thực hiện Dự án 8, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Hội LHPN các tỉnh

3
Đoàn Chủ tịch

Hội LHPN Việt
Nam

Hướng dẫn số 04/HD-
ĐCT ngày 28/7/2022

 Về hướng dẫn triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025 Hội LHPN các tỉnh

4

 Đoàn chủ tịch
Trung ương Hội

LHPN Việt
Nam

Kế hoạch số 96/KH-
ĐCT ngày 23/8/2022

Về chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động thực hiện của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới
và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội LHPN các tỉnh

5
Đoàn Chủ tịch

Hội LHPN Việt
Nam

Kế hoạch số 207/KH-
ĐCT ngày 28/2/2023

 Về triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp
thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế- xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: Từ năm
2021 đến năm 2025, năm 2023

Hội LHPN các tỉnh

6
Đoàn Chủ tịch

Hội LHPN Việt
Nam

Hướng dẫn số 15/HD-
ĐCT ngày 14/11/2022 Về thành lập, vận hành  và duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng Hội LHPN các tỉnh

7
Đoàn Chủ tịch

Hội LHPN Việt
Nam

Công văn số:
1546/ĐCT-DTTG ngày

24/3/2023
Về ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động dự án 8 Hội LHPN các tỉnh
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II Văn bản Tỉnh ủy

1
Nghị quyết số 13-

NQ/TU
 ngày 19-5-2022

Về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

III Văn bản HĐND tỉnh

1 HĐND 24/NQ-HĐND, ngày
23/6/2022

Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

2 HĐND 25/NQ-HĐND, ngày
23/6/2022

Về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

3 HĐND 21/2022/NQ-HĐND
 ngày 23/6/2023

Về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và
tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030,
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

4 HĐND 62/2022/NQ-HĐND
  ngày 29/8/2023

Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

5 HĐND 81/2022/NQ-HĐND
ngày 9/12/2022

Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

6 HĐND 87/2022/NQ-HĐND  09/12/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-
HĐND

Các ban ngành của tỉnh,
UBND các huyện, thành phố

IV Văn bản UBND tỉnh

1 UBND tỉnh
Kế hoạch số 4427-
KH/UBND, ngày

14/12/2021

Về triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025

 UBND các huyện thành phố
và các ban, ngành liên quan

2 UBND tỉnh 86/QĐ-UBND ngày
  22/02/2022

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc
 gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

 UBND các huyện thành phố
và các ban, ngành liên quan

3 UBND tỉnh số:3320/KH-UBND,
ngày 5/10/2022

  Kế hoạch  về triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những
vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ
năm 2021 đến năm 2025.

Hội LHPN tỉnh, UBND các
huyện thành phố và các ban,

ngành liên quan
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4 UBND tỉnh 380/QĐ-UBND ngày
29/6/2022

Quyết định giao kế hoạch về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
tỉnh năm 2022

Hội LHPN tỉnh, UBND các
huyện thành phố và các ban,

ngành liên quan

5 UBND tỉnh số 799/QĐ-UBND
  ngày 9/12/2022

Quyết định giao kế hoạch về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
tỉnh năm 2023

Hội LHPN tỉnh, UBND các
huyện thành phố và các ban,

ngành liên quan

6 UBND tỉnh Số: 4362/KH-UBND
ngày 23/12/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiểu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn
2021-2025

Hội LHPN tỉnh, UBND các
huyện thành phố và các ban,

ngành liên quan

V Văn bản Hội LHPN tỉnh và các ngành

1 Hội LHPN tỉnh số: 50/KH-BTV, ngày
2/8/2022

Kế hoạch  Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

2 Hội LHPN tỉnh số:51/KH-BTV, ngày
2/8/2022

Kế hoạch  Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, năm
2022

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

3 Hội LHPN tỉnh Số: 07/HD-BTV, ngày
2/11/2022

Hướng dẫn về Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những
vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển
kinh tế- xã hội vùng đồng bào dântộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn
I: 2021-2025

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

4 Hội LHPN tỉnh Số: 89/BTV-QĐ,  ngày
 10/11/2022

Quyết định thành lập Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,
giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025

Các thành viên Ban điều
hành

5 Hội LHPN tỉnhsố: 68/BTV-KH ngày 30/12/2022

Kế hoạch chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng
giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình
Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùngđồng bào DTTS và miền núi giai đoạn
2021 - 2030,giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện Kon Rẫy, Hội

LHPN thị trấn Đăk Rơ Ve

6 Hội LHPN tỉnh  Số: 60/KH-BTV ngày
 10/11/2022.

Kế hoạch giám sát triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia
“Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dântộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030”, năm 2022

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Hội LHPN tỉnh Số: 100 /QĐ-BTV
 ngày 10/11/2022

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới
và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu
quốc gia “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030”, năm 2022

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

8 Hội LHPN tỉnh
Số: 519/ BTV -

TGGĐXHKT, ngày
31/01/2023

V/v đề xuất điều chỉnh hướng dẫn số 04/HD-ĐCT Dự án 8 Hội LHPN Việt Nam

9 Hội LHPN tỉnh Số: 80/KH-BTV
 ngày 25/2/2023

Kế hoạch  Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, năm
2023

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

10 Hội LHPN tỉnh số 101/KH -BTV
 ngày 28/4/2023

Kế hoạch  Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, năm
2023 (Nội dung 1,2,3)

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

11 Hội LHPN tỉnh Số: 106/KH -BTV  ngày
15/5/2023 Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa hội viên, phụ nữ với cấp uỷ, chính quyền năm 2023

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN
các huyện, thành phố

12 Hội LHPN tỉnh
Số: 634/BTV-

TGGĐXH-KT  ngày
15/5/2023

Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG
Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh,

Sở Tài chính. Sở nông
nghiệp &PTNT, Ban Dân tộc

13 Hội LHPN tỉnh
Số: 641/BTV-

TGGĐXHKT ngày
18/5/2023

Về đề xuất khó khăn triển khai hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới  và triển khai Dự án 8

Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh,
Sở Tài chính

14 Hội LHPN tỉnh
Số : 671/BTV-

TGGĐXHKT ngày
02/6/2023

Về phối hợp chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của
Hội LHPN Việt Nam; Đoàn giám sát của Ban Dân tộc- HĐND tỉnh. UBND các huyện, thành phố

15 Hội LHPN tỉnh
Số: 765/BTV-
TGGĐXHKT

 ngày 01/8/2023

Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG DTTS
và Miền núi

Hội LHPN các huyện,
thành phố
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